
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh CMND Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1 HTV-00111093 Đào Đức Anh 31/08/1992 017150318 Kỹ sư Cấp thoát nước Thiết kế cấp - thoát nước công trình II

2 HTV-00111094 Vũ Trọng Tiến 16/11/1992 174006249
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

II

3 HTV-00111095 Dương Văn Hoan 01/01/1992 173399821
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

II

4 HTV-00112683 Lê Minh Quân 18/01/1992 001092000514
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

II

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật II

5 HTV-00112684 Trần Xuân Cương 30/06/1995 152075713
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông III

6 HTV-00112685 Phạm Văn Dương 18/08/1995 142795978
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông III

7 HTV-00112686
Nguyễn Đình 
Dũng

11/12/1995 187406692
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông III

8 HTV-00112687 Nguyễn Văn Tập 06/08/1995 184137991
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông III

9 HTV-00112688 Phan Văn Thắng 29/01/1995 184120395
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông III

10 HTV-00112689 Đỗ Thị Thu Trang 12/04/1994 135677337
Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng III

11 HTV-00112690 Đỗ Như Quỳnh 12/01/1995 142669745
Kỹ sư kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng III

12 HTV-00112691 Trần Thanh Sang 02/09/1994 152036637
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông III

13 HTV-00112692
Nguyễn Nhật 
Quang

16/11/1995 036095001853
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông III

14 HTV-00112693 Lê Anh Tuấn 18/04/1992 163014874
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông II

15 HTV-00112694 Đặng Đức Anh 15/11/1994 013086579
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông III

16 HTV-00112695
Nguyễn Văn 
Thắng

29/09/1994 125645268
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng (xây dựng công 
trình giao thông)

Thiết kế xây dựng công trình giao thông III

17 HTV-00112696
Nguyễn Đức 
Dũng

21/08/1995 187436042
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông III

18 HTV-00048810
Nguyễn Thị Ngọc 
Ánh

26/12/1990 012790395
Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng II

19 HTV-00112697
Nguyễn Thị Thùy 
Linh

08/02/1995 174503447
Kỹ sư kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng III

20 HTV-00048812 Trần Nguyên An 31/07/1992 091691841
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông II

21 HTV-00112698 Đào Mạnh Tưởng 20/05/1981 001081017641
Kỹ sư xây dựng Cầu - 
Đường bộ

Khảo sát địa hình III

22 HTV-00112699 Nguyễn Thế Hiệp 19/02/1995 031095005225
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Thiết kế công trình giao thông III

23 HTV-00112700 Mai Xuân Cường 05/05/1995 142780134
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông III
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24 HTV-00112701 Ngô Văn Tuấn 26/12/1992 121940010

Kỹ sư Giao thông - 
ngành Xây dựng 
đường sắt,cầu và hầm 
giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông III

25 HTV-00112702 Nguyễn Văn Hoan 05/11/1995 026095002697
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông III

26 HTV-00112703 Nguyễn Tiến Đức 21/11/1994 015094000004
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông III

27 HTV-00112704 Bùi Minh Thành 11/8/1995 017280239
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông III

28 HTV-00112705 Vũ Quang Nghĩa 09/10/1995 013194492
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông III

29 HTV-00112706 Hà Văn Tú 10/05/1995 040465552
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông III

30 HTV-00112707 Phạm Đình Đạo 14/02/1995 125593150
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông III

31 HTV-00050101
Đoàn Văn 
Thưởng

09/12/1993 142660237
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông II

32 HTV-00112708 Đinh Văn Bình 12/11/1994 013101872
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông III

33 HTV-00112709 Vũ Đình Chiến 01/07/1995 152062252
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông III

34 HTV-00112710 Nguyễn Vũ Phong 27/07/1994 001094003112
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông III

35 HTV-00112711 Hoàng Đức Mạnh 21/04/1993 187146620
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông III

36 HTV-00112712 Trần Văn Phong 12/07/1991 012851230
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông III

37 HTV-00112713 Quách Cao Mừng 31/03/1995 125732408
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông III

38 HTV-00112714
Phan Trung 
Thuận

17/03/1995 187459140
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Thiết kế công trình giao thông III

39 HTV-00112715 Vũ Tiến Đạt 17/08/1994 031094004253
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông III

40 HTV-00112716 Trần Văn Khương 22/08/1994 030094002946
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông III

41 HTV-00112717 Bùi Đức Lưu 03/04/1995 163363199
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng Công trình Giao 
thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông III

42 HTV-00112718
Nguyễn Xuân 
Toán

27/03/1995 163357765
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng Công trình Giao 
thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông III

43 HTV-00112719 Phạm Ngọc Hà 07/08/1995 187388565
Kỹ sư Kinh tế Xây 
dựng

Định giá xây dựng III

44 HTV-00076918 Hoàng Đình Hạnh 23/08/1989 173122360
Kỹ sư Xây dựng Cầu-
Đường

Thiết kế xây dựng công trình giao thông II

45 HTV-00076914 Nguyễn Văn Toàn 03/02/1990 112492559
Kỹ sư Xây dựng Cầu-
Đường

Thiết kế xây dựng công trình giao thông II

46 HTV-00076916 Phạm Văn Hưng 09/11/1990 033090006452
Kỹ sư cơ sở hạ tầng 
giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông II
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47 HTV-00112720
Nguyễn Phương 
Duy

11/11/1995 037095002912
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông III

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật III

Định giá xây dựng III

48 HTV-00006336 Phạm Đình Phúc 30/04/1989 036089005459
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

III

49 HTV-00009488
Nguyễn Viết 
Phong

22/12/1979 001079020208
Kỹ sư xây dựng 
đường bộ - Ngành 
Xây dựng cầu đường

Định giá xây dựng II

50 HTV-00009500
Nguyễn Xuân 
Phương

13/10/1976 013005802
Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường

Định giá xây dựng II

Quản lý dự án II

51 HTV-00079800 Lê Thị Thúy Hằng 24/11/1975 111744047
Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

52 HTV-00112721 Vũ Văn Doanh 21/01/1981 164108181
Kỹ sư Xây dựng – 
ngành xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

53 HTV-00002887
Nguyễn Hoàng 
Nam

14/02/1991 001091008854
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng Công Trình 
Giao Thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông II

54 HTV-00043846 Lê Hồng Minh 06/10/1991 091593227
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

III

55 HTV-00035332 Nguyễn Tiến Hiệp 22/03/1992 001092027777
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

III

56 HTV-00112722 Trần Đức Lâm 24/08/1993 132174078
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng (Xây dựng công 
trình giao thông)

Thiết kế xây dựng công trình giao thông II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

III

57 HTV-00102062
Nguyễn Bỉnh 
Thảo

07/12/1994 125468859
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình II

58 HTV-00112723 Lê Mạnh Quân 27/08/1992 017150512
Kỹ sư Kỹ thuật điện, 
điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình II

59 HTV-00112724
Lường Mạnh 
Hùng

24/02/1993 174049269 Kỹ sư Cấp thoát nước Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật II

Thiết kế cấp - thoát nước công trình II

60 HTV-00112725 Mai Xuân Thắng 16/06/1991 173780700
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình biển

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

61 HTV-00112726 Trịnh Thị Tuyến 16/02/1991 038191012500
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Định giá xây dựng III

62 HTV-00112727 Trần Phương Nam 21/02/1985 036085000125
Kỹ sư chuyên ngành 
công trình Điện và tự 
động hóa

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

III

63 HTV-00102907 Nguyễn Bá Sơn 29/04/1979 013329266
Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường bộ - ngành xây 
dựng cầu đường

Định giá xây dựng II
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Quản lý dự án II

64 HTV-00112728
Nguyễn Đắc 
Phước

05/10/1982 012272745
Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường – ngành xây 
dựng cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

III

65 HTV-00102908 Nguyễn Lâm Bình 17/03/1973 001073019263
Kỹ sư Địa chất công 
trình

Định giá xây dựng II

66 HTV-00063638 Lê Ngọc Hiếu 10/09/1979 001079025544
Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng II

67 HTV-00087085
Nguyễn Anh 
Phong

05/12/1984 225216194
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

II

68 HTV-00112729 Phạm Khắc Quý 09/12/1987 168205142
Kỹ sư Điện – Tự 
động hóa XNCN

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

69 HTV-00112730
Nguyễn Văn 
Quyền

27/06/1982 026082004012
Kỹ sư Xây dựng – 
ngành Xây dựng Dân 
dụng Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

70 HTV-00112731 TÔ VĂN VIỆT 22/06/1981 135041294
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

II

71 HTV-00074063 Trịnh Quốc Dũng 09/04/1989 301289220
Kỹ sư Xây dựng Vật 
liệu xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

III

72 HTV-00112732 Nguyễn Văn Tuấn 29/12/1983 311838345
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

II

73 HTV-00112733 Lê Ngọc Lân 31/07/1960 200055771
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường bộ

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật II

74 HTV-00015071 Lê Văn Khánh 01/01/1977 201599542 Kỹ sư Điện kỹ thuật Thiết kế cơ - điện công trình II

75 HTV-00112734 Phạm Thị Thúy 05/04/1993 174324452
Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng III

76 HTV-00079191 Hồ Văn Phong 16/08/1987 044087003840
Kỹ sư Xây dựng thủy 
lợi – Thủy điện

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

II

77 HTV-00112735 Trần Viết Tường 29/09/1981 201805660 Kỹ sư Điện kỹ thuật Thiết kế cơ - điện công trình II

78 HTV-00112736 Đỗ Ngọc Hải 28/12/1977 201392601
Kỹ sư Xây đựng dân 
dụng & CN

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

II

79 HTV-00101271
Nguyễn Thị Thùy 
Trang

03/02/1968 079168001960
Kỹ sư Xây dựng 
ngành kỹ thuật công 
trình

Định giá xây dựng II

80 HTV-00112737 Trần Văn Hải 13/07/1992 241347842
Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng & Quản lý dự 
án

Định giá xây dựng III

81 HTV-00095322 Võ Chí Hùng 17/03/1990 225421495
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

II

82 HTV-00084432 Trần Hữu Thịnh 16/05/1970 024556838 Kỹ sư xây dựng Định giá xây dựng II

83 HTV-00090748 Châu Quang Điền 14/01/1988 381316892
Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường

Thiết kế xây dựng công trình giao thông II

84 HTV-00052236 Lương Phan Anh 19/09/1982 023734559 Kiến trúc sư Thiết kế quy hoạch xây dựng II

85 HTV-00052234
Phạm Thụy Ngọc 
Phương

27/03/1982 025164458
Kiến trúc sư ngành 
Kiến trúc công trình

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

86 HTV-00096067 Lê Văn Châu 24/09/1983 201492933
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn

III

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Khảo sát địa chất công trình III

Khảo sát địa hình III

Định giá xây dựng III



STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh CMND Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

87 HTV-00019371 Đỗ Hồng Hải 28/10/1976 201240097
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và 
phát triển nông thôn

III

Định giá xây dựng III

88 HTV-00015234
Nguyễn Tấn 
Thiện

15/10/1991 205496359
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật III

Khảo sát địa chất công trình III

Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và 
phát triển nông thôn

III

Giám sát công tác xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn

III

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

89 HTV-00112738 Trần Văn Lợi 12/05/1983 046083000404
Kỹ sư ngành Cơ điện 
tử

Thiết kế cơ - điện công trình II

90 HTV-00112739
Nguyễn Chánh 
Hướng

01/05/1991 221320733
Kỹ sư Kỹ thuật Cấp 
thoát nước

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

91 HTV-00112740
Nguyễn Trọng 
Nghĩa

24/04/1983 321089893
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

II

92 HTV-00112741 Tiêu Công Liêm 19/08/1985 142211496
Kỹ sư Cơ khí năng 
lượng

Thiết kế cơ - điện công trình II

93 HTV-00112742 Nguyễn Văn Phán 10/03/1981 240693707
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng – Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

94 HTV-00003195
Nguyễn Quang 
Vinh

10/12/1981 025474337
Kỹ sư ngành Kỹ thuật 
nhiệt – Điện lạnh

Định giá xây dựng III

95 HTV-00112743 Đoàn Hồng Nghĩa 28/05/1990 225931204
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

96 HTV-00076981 Lê Quốc Tuấn 02/08/1992 C0009187
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

II

Định giá xây dựng III

97 HTV-00112744
Nguyễn Quốc 
Hưng

08/12/1980 212137784
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường ngành Kỹ thuật 
xây dựng công trình

Thiết kế xây dựng công trình giao thông II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

98 HTV-00105987 Mã Phước Đạt 15/05/1992 385475021
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật nhiệt – lạnh

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

99 HTV-00112745 Huỳnh Bảo Huy 02/04/1992 225406695
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật nhiệt – lạnh

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

100 HTV-00112746
Nguyễn Thanh 
Phúc

23/12/1992 272159858
Kỹ sư Điện – Điện tử 
ngành Điện năng

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

101 HTV-00112747
Nguyễn Thanh 
Nhất

16/03/1985 264469226
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật nhiệt - lạnh

Thiết kế cơ - điện công trình II

102 HTV-00112748 Võ Văn Hương 08/03/1991 212659198
Kỹ sư Cấp thoát nước-
Môi trường nước

Thiết kế cấp - thoát nước công trình II

103 HTV-00112749
Nguyễn Đức Tiến 
Luyện

20/08/1982 212202150 Kỹ sư Điện – Điện tử Thiết kế cơ - điện công trình II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

104 HTV-00044568 Nguyễn Minh Trí 07/08/1991 225477928
Cử nhân Kỹ thuật 
công trình dân dụng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

105 HTV-00112750 Nguyễn Hải Đăng 28/07/1986 024037951
Kỹ sư Kỹ thuật điện 
(Điện công nghiệp)

Thiết kế cơ - điện công trình II



STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh CMND Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

106 HTV-00112751 Nguyễn Xuân Lợi 29/08/1991 197253252

Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật xây dựng – 
ngành Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

107 HTV-00112752 Nguyễn Thị Ý 23/03/1984 211820096
Kỹ sư Công nghệ môi 
trường

Thiết kế cấp - thoát nước công trình II

108 HTV-00049084 Trần Xuân Nhật 25/03/1982 046082000273 Kỹ sư Công nghiệp Định giá xây dựng III

109 HTV-00112753 Dương Hoài Đức 10/03/1987 225345813
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng & Công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

II

110 HTV-00112754 Lê Nguyên Khoa 08/04/1986 201799878
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng & công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

111 HTV-00112755
Nguyễn Tấn 
Cường

29/08/1992 212742904
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

112 HTV-00112756 Võ Minh Cường 18/04/1987 201553291
Kỹ sư ngành Xây 
dựng Cầu Đường

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

113 HTV-00071545
Nguyễn Hoàng 
Thăng

01/01/1990 205433376
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

114 HTV-00112757 Ngô Lên 03/06/1986 205265208
Kỹ sư Công nghệ 
ngành Xây dựng Cầu 
Đường

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

III

115 HTV-00112758 Võ Chí Trung 06/10/1986 301182821
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

116 HTV-00112759 Bạch Văn Quang 07/10/1992 191806014
Kỹ sư ngành xây 
dựng công trình thủy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

117 HTV-00002031 Ngô Túy 21/01/1973 201463439
Kỹ sư ngành Xây 
dựng Thủy lợi - TĐ

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

118 HTV-00045584
Phan Trường 
Vương

26/10/1987 205288673
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Định giá xây dựng III

119 HTV-00102975 Hoàng Viết Huy 30/03/1990 186685992
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án II

120 HTV-00102980 Nguyễn Đình Đức 02/08/1990 186871369
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án II

121 HTV-00112760 Khâm Minh Phúc 12/01/1981 025721767
Kiến trúc sư ngành 
Kiến trúc công trình

Quản lý dự án II

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

122 HTV-00112761
Phạm Thị Huyền 
Sa

07/03/1990 215129992 Kỹ sư Kỹ thuật đô thị Thiết kế cấp - thoát nước công trình II

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật II

123 HTV-00048460
Nguyễn Thành 
Nhân

09/12/1988 215080072
Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

124 HTV-00012491 Nguyễn Tấn Toàn 04/01/1982 026056211
Kiến trúc sư ngành 
Kiến trúc công trình

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

125 HTV-00015609
Nguyễn Văn 
Thanh

08/01/1987 024702858

Kỹ sư Xây dựng 
ngành Thủy lợi – 
Thủy điện – Cấp thoát 
nước

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật II

126 HTV-00112762 Dương Kim Hùng 16/07/1988 365671356
Kỹ sư Xây dựng Cầu - 
Đường

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

127 HTV-00112763 Lê Vũ 15/12/1979 273053939
Kỹ sư Xây dựng 
ngành Cầu đường

Thiết kế xây dựng công trình giao thông II

128 HTV-00112764
Dương Đình 
Chiến

03/07/1988 225309065 Kỹ thuật thủy lợi
Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và 
phát triển nông thôn

III

129 HTV-00012638 Dương Viết Sơn 01/03/1983 264508714
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
– Đường

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II



STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh CMND Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

130 HTV-00087345 Lê Thị Hồng Ân 23/11/1981 225909185
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và 
phát triển nông thôn

III

131 HTV-00112765 Nguyễn Bảo Duy 26/04/1987 225326844
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

132 HTV-00112766 Phạm Tuấn Lộc 25/10/1993 342085670
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện tử, Truyền 
thông

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

133 HTV-00112767
Phan Thanh 
Hoàng

20/10/1989 205335806
Kỹ sư Cơ khí chế tạo 
máy

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

134 HTV-00112768 Vũ Đức Hoàng 04/06/1987 201623076
Kỹ sư Xây dựng cầu - 
Đường

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

135 HTV-00112769 Lê Minh Cần 14/05/1993 312135747
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện tử, Truyền 
thông

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

136 HTV-00112770 Võ Trọng Phụng 07/05/1991 205360891
Kỹ sư ngành xây 
dựng dân dụng & 
Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

137 HTV-00112771 Hoàng Văn Bảo 18/06/1988 044088000206
Kỹ sư ngành xây 
dựng dân dụng & 
Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

138 HTV-00063712 Hoàng Lê Mẫn 18/04/1992 191729015
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

139 HTV-00112772 Trần Văn Lĩnh 01/06/1984 205129297
Cao đẳng  ngành xây 
dựng dân dụng và 
Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

140 HTV-00112773
Nguyễn Minh 
Giáp

01/08/1994 197293784
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

141 HTV-00034224 Lê Đỗ Ngọc Triết 11/01/1987 072087001006
Kỹ sư ngành Kỹ thuật 
công trình

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn

III

142 HTV-00059547
Nguyễn Văn Việt 
Danh

07/02/1968 072068000323
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường bộ - ngành xây 
dựng cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

III

143 HTV-00059550 Trần Minh Lý 02/02/1994 291073730
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

144 HTV-00005595 Trần Đình Thời 10/08/1969 049069000043
Kỹ sư Thủy lợi – 
ngành Công trình 
thủy lợi

Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và 
phát triển nông thôn

II

145 HTV-00112774
Nguyễn Duy 
Phong

10/07/1965 072065000130
Kỹ sư Thủy lợi – 
ngành Công trình 
thủy lợi

Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và 
phát triển nông thôn

II

146 HTV-00050133 Nguyễn Trung Tín 24/12/1990 221272287
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

147 HTV-00050140 Nguyễn Công Hậu 31/10/1992 312126806
Kỹ sư Kỹ thuật Xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

148 HTV-00112775 Nguyễn  Chí Tài 21/01/1994 314745684 Kiến trúc sư Thiết kế quy hoạch xây dựng III

149 HTV-00112776 Nguyễn Hòa Hải 15/04/1994 025435969
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

III

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III
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150 HTV-00112777 Lương Văn Bảo 10/09/1993 221295771
Kỹ sư Điện – Điện tử - 
ngành Kỹ thuật điện

Thiết kế cơ - điện công trình III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

III

151 HTV-00112778 Nguyên Duy Tùng 10/11/1995 215319303
Kỹ sư Kỹ thuật cơ sở 
hạ tầng

Thiết kế xây dựng công trình giao thông III

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

III

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

152 HTV-00112779
Hồ Thị Kim 
Tuyến

31/01/1995 334854790 Kiến trúc sư
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

153 HTV-00112780 Võ Hoàng Hiệp 09/01/1993 007909301202

Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông (Xây dựng Cầu 
đường)

Thiết kế xây dựng công trình giao thông III

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

III

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

154 HTV-00087122
Phạm Trần Tuyết 
Mai

02/11/1983 025334341 Kiến trúc sư Thiết kế quy hoạch xây dựng III

155 HTV-00112781
Võ Thành Công 
Sơn

09/01/1993 321522223 Kiến trúc sư
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

156 HTV-00112782 Phạm Quốc Ca 01/11/1994 352230383
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

157 HTV-00112783
Nguyễn Thanh 
Long

10/09/1980 024510760
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

158 HTV-00112784
Thạch Chom 
Rơne

07/01/1992 334518618
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

159 HTV-00112785 Trần Anh Tuân 02/04/1991 215136152

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông (xây dựng cầu 
đường)

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

160 HTV-00112786 Trần Minh Chính 19/10/1993 225519679
Cao đẳng công nghệ 
kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

161 HTV-00112787 Võ Thành Lâm 25/11/1987 225354307
Trung cấp xây dựng 
dân dụng và công 
nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

162 HTV-00112788 Trần Hoàng Ảnh 15/02/1985 024093251
Trung cấp xây dựng 
cầu, đường bộ

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

163 HTV-00112789
Đặng Thanh 
Vương

01/01/1991 215234413
Trung cấp xây dựng 
dân dụng và công 
nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

164 HTV-00112790 Đặng Văn Thái 20/05/1986 211885251
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

165 HTV-00112791 Huỳnh Văn Sanh 28/07/1989 215121799
Trung cấp xây dựng 
dân dụng và công 
nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III
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166 HTV-00112792
Phú Minh Tiếc 
Hồng

01/04/1985 264267927
Trung cấp xây dựng 
cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

167 HTV-00112793
Tống Quang 
Trung

19/05/1988 225349947
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

168 HTV-00112794
Nguyễn Ngọc 
Khang

14/05/1974 022762775
Kỹ sư điện công 
nghiệp

Thiết kế cơ - điện công trình II

169 HTV-00112795 Nguyễn Văn Hòa 17/04/1985 058085000025 Kỹ sư điện, điện tử Định giá xây dựng III

170 HTV-00112796 Dương Thị Thúy 26/08/1987 205233180 Kỹ sư Điện kỹ thuật Định giá xây dựng III

171 HTV-00112797
Nguyễn Văn 
Huynh

08/07/1985 281326672
Kỹ sư điện công 
nghiệp

Thiết kế cơ - điện công trình II

172 HTV-00077592 Châu Thanh Tú 19/08/1988 301296132
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật nhiệt lạnh

Thiết kế cơ - điện công trình II

173 HTV-00112798 Lê Hoàng Thái 20/11/1988 301250881
Kỹ sư kỹ thuật cơ-
điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình II

174 HTV-00112799
Phạm Thanh 
Hưng

07/03/1989 194434015
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật nhiệt-lạnh

Thiết kế cơ - điện công trình II

175 HTV-00112800 Nguyễn Bá Duy 25/09/1991 215128145
Kỹ sư công nghệ chế 
tạo máy

Thiết kế cơ - điện công trình II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

III

176 HTV-00112801
Đinh Thị Thu 
Thoa

06/03/1993 224351235
Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng II

177 HTV-00066309 Lê Thị Ngọc 19/03/1993 272998081
Kỹ sư Kinh tế Xây 
dựng

Định giá xây dựng II

178 HTV-00112802 Lê Thiện Phát 15/09/1995 381736578
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Quản lý dự án III

179 HTV-00079877 Võ Đình Tuấn 26/07/1989 077089001455
Kỹ sư  kỹ thuật xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

III

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Quản lý dự án III

180 HTV-00112805
Nguyễn Ngọc 
Luân

20/01/1991 250877578
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

181 HTV-00112806 Phạm Hoàng Anh 09/06/1993 250910449
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Quản lý dự án III

182 HTV-00013282
Nguyễn Văn 
Trung

15/04/1991 201630191
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

183 HTV-00112807
Đinh Hoàng Mỹ 
Linh

06/04/1995 341809780
Kiến trúc sư quy 
hoạch vùng và đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

184 HTV-00112808
Nguyễn Trung 
Nguyên

14/04/1995 230980498
Kiến trúc sư quy 
hoạch vùng và đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

185 HTV-00056174
Nguyễn Trung 
Cần

27/06/1979 240716055 Cử nhân địa chất Khảo sát địa hình II

186 HTV-00112809 Trần Tú Chương 03/03/1973 079173000391 Kỹ sư xây dựng Định giá xây dựng II

187 HTV-00112810
Nguyễn Lê Nhật 
Tân

06/06/1993 321488619
Kỹ sư kỹ thuật địa 
chất

Khảo sát địa hình III

188 HTV-00112811 Nguyễn Văn Vinh 06/12/1980 040080000570
Kỹ sư xây dựng cầu 
hầm

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

189 HTV-00075240
Phạm Hoàng 
Thanh Công

20/03/1986 250587143
Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II
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Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

190 HTV-00038626
Nguyễn Minh 
Nhật

12/09/1989 271874983
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

Quản lý dự án II

191 HTV-00112812 Phạm Thanh Tùng 25/03/1988 025165337
Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

192 HTV-00112813 Trần Văn Hùng 20/08/1988 212552679
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II


